
 

Tiếng Nước Tôi - Cấp 4                             71 Bài làm Ở  Nhà 

Bài 8: AM, IM 
 

 Đánh Vần 
(Giúp các em tập đánh vần những từ sau đây.  Thí dụ: a-mờ-am, cờ-am-cam, v.v.) 
 

am 
 

am cam ham lam nam ram sam tam 

ám cám đám hám nám tám xám  

àm càm đàm hàm làm    

ảm cảm đảm lảm     

ãm hãm       

ạm cạm đạm hạm lạm nạm tạm xạm 
 

im 
 

im chim dim kim lim phim sim tim 

ím bím tím thím     

ìm chìm dìm kìm lìm tìm   

ỉm lỉm nghỉm tỉm     

ĩm mĩm       

ịm lịm       
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Chính Tả 
(Đọc các từ ở trang P-8 phần Phụ Lục của sách học cho các em viết chính tả.) 
 

am     im 
 

  

8 
____________ ____________ ____________ 

 
 

 

____________ ____________ ____________ 

 
 

 

____________ ____________ ____________ 
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Điền Vào Chỗ Trống 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào chỗ trống sao cho đúng.) 
 

kìm, nhím, tám 

Trong mười người đó, người 
thứ _________ đang mặc áo 
thung màu xám là anh của 
Tâm. 

8 

Bố dùng _________ cắt sợi kẽm 
ra từng khúc và uốn mỗi khúc 
thành một cái móc. 

 

_________ có một bộ lông nhọn 
như những que chông.  Khi gặp 
nguy hiểm, chúng cuộn tròn lại 
và xù lông ra để tự bảo vệ mình. 
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  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 
 

 

Động vật, động vật, 
chúng di chuyển bằng 
cách nào?  Những sinh vật 
này di chuyển trên đất 
liền.  Chúng có những đôi 
chân khỏe để nhảy.  Bạn 
có thể gọi tên chúng 
không? 

 

Những sinh vật này di 
chuyển trên mặt đất.  
Chúng có những đôi chân 
khỏe để chạy.  Bạn có thể 
gọi tên chúng không? 

 

Những sinh vật này di 
chuyển trên mặt đất.  
Chúng có nhiều chân để 
bò.  Bạn có thể gọi tên 
chúng không? 

 

Những sinh vật này di 
chuyển trên mặt đất.  
Chúng có hai chân để đi 
và chạy.  Bạn có thể gọi 
tên chúng không? 
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Những sinh vật này di 
chuyển trong không khí.  
Chúng có cánh để bay.  
Bạn có thể gọi tên chúng 
không? 

 

Những sinh vật này di 
chuyển trong nước.  
Chúng có vây và chân 
chèo để bơi.  Bạn có thể 
gọi tên chúng không? 

 

Những sinh vật này di 
chuyển trong rừng cây.  
Chúng có những đôi tay 
dài để đánh đu. Bạn có 
thể gọi tên chúng không? 

 

Những sinh vật này di 
chuyển trên mặt đất.  
Chúng không có chân, 
tay, cánh hay vây.  Bạn có 
thể gọi tên chúng không? 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 
 

1. Động vật nào có đôi chân khỏe để chạy? 
 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
 
2. Động vật nào không di chuyển trên mặt đất? 
 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
 
3. Tại sao một số động vật di chuyển dưới nước được? 
 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
 
 



 

Tiếng Nước Tôi - Cấp 4                             77 Bài làm Ở  Nhà 

  Bỏ Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-8 phần Phụ Lục của sách học cho các em bỏ dấu.) 
 

Nhưng sinh vât di chuyên 
trên đât liên.  Chung co 
nhưng đôi chân khoe đê 
nhay. 

 

 

Nhưng sinh vât nay di 
chuyên trên măt đât.  
Chung co nhiêu chân đê 
bo. 

Nhưng sinh vât nay di 
chuyên trong không khi.  
Chung co canh đe bay. 
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Nhưng sinh vât nay di 
chuyên trong nươc.  
Chung co vây va chân cheo 
đê bơi. 

 

 

Nhưng sinh vât nay di 
chuyên trong rưng cây.  
Chung co nhưng đôi tay 
dai đê đanh đu. 

Nhưng sinh vât nay di 
chuyên trên măt đât.  
Chung không co chân, tay, 
canh hay vây. 
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  Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-8 phần Phụ Lục của sách học cho các em viết chính tả.) 
 

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
________________________ 

 

 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
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  Đặt Câu 
(Đặt câu với các từ sau đây.) 
 

1. Coi phim:  Hôm qua ba chở cả nhà đi coi phim. 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
 

2. Việt Nam:  Em đi học Việt Ngữ vì em là người Việt Nam. 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 
3. Quả cam:  Mỗi ngày em ăn một quả cam. 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 

 

 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 
 


